
MA TRẬN ĐẶC TẢ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 -2024 

Môn: Vật Lý     Lớp: 9       

(Thời gian kiểm tra: 45 phút) 

 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối kì I khi kết thúc nội dung: Từ trường. 

- Hình thức kiểm tra: Tự luận. 

- Cấu trúc: 

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng thấp; 10% Vận dụng cao. 

+ Nội dung kiểm tra: 100% nội dung học kì 1 

 

Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng  

 

Cấp độ thấp Cấp độ cao   

Chủ đề : Định 

luật Ohm - 

Đoạn mạch 

nối tiếp, song 

song 

(0,5 đ) 

   

 

 Vận dụng công 

thức mạch nối 

tiếp tính U đèn, 

giải thích độ 

sáng của đèn. 

Số câu: Câu 6b 

Số điểm: 0,5 đ   

 

Chủ đề : Các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

điện trở của 

dây dẫn 

 (1 đ) 

  

 

Tính tiết diện 

dây từ công thức 

 

Số câu: Câu 2 

Số điểm: 1 đ 

 

 

Chủ đề :  

Biến trở 

 (1 đ) 

Vẽ sơ đồ mạch điện 

có biến trở mắc nối 

tiếp bóng đèn. 

Số câu: Câu 6a 

Số điểm: 0,5 đ   

  Tính trị số của 

biến trở khi đèn 

sáng bình 

thường 

Số câu: Câu 6a 

Số điểm: 0,5 đ   

 

Chủ đề : 

Công và công 

suất 

(2 đ) 

 

 

 

 

Giải thích số ghi 

trên dụng cụ điện 

Số câu: Câu 2a 

Số điểm: 0,5 đ   

 

 

Xác định điện trở 

của dụng cụ điện 

thông qua các giá 

trị định mức 

Số câu: Câu 2a 

Số điểm:0,5 đ 

Tính tiền điện 

 

Số câu: Câu 3b 

Số điểm: 1 đ 

 

 

 

  



Chủ đề : 

Công và công 

suất - Định 

luật Joule-

Lenz 

(1,5 đ) 

 

Hệ thức định luật 

Joule-Lenz, xác 

định nhiệt lượng tỏa 

ra từ hệ thức định 

luật Joule-Lenz 

Số câu: Câu 1 

Số điểm: 1,5 đ 

 

   

  

Chủ đề : Sử 

dụng an toàn 

và tiết kiệm 

điện  

(1 đ) 

 

 Nêu được các 

biện pháp tiết 

kiệm điện.  

Số câu: Câu 3a 

Số điểm: 1 đ 

  

 

Chủ đề : Tác 

dụng từ của 

nam châm, 

của dòng điện 

(1 đ) 

Khả năng hút vật 

liệu từ của nam 

châm 

Số câu: Câu 5 

Số điểm: 1 đ 

   

 

Chủ đề : Từ 

trường 

(2 đ) 

 

Qui ước chiều 

đường sức từ 

 

 

Số câu: Câu 4a 

Số điểm: 0,5 đ 

Xác định được 

chiều đường sức 

từ, chiều dòng 

điện, tên các cực 

từ của nam châm 

và ống dây có 

dòng điện. 

Số câu: Câu 4 

Số điểm: 1,5 đ 

  

 

TS câu: 6 

TS điểm: 10 đ 

Số câu: 5 

Số điểm: 4 đ 

Số câu: 3 

Số điểm: 3 đ 

Số câu: 2 

Số điểm: 2 đ  

Số câu: 1 

Số điểm: 1 đ  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND QUẬN TÂN PHÚ 

TRƯỜNG THCS TÂN THỚI HÒA 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN VẬT LÝ – LỚP 9   

HỌ VÀ TÊN: ……………………………………….. 

LỚP: 9/.......... SỐ BÁO DANH: ……………............ 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 Số mật mã Số thứ tự 

    

……………………………………………………………………………………………………............................. 

ĐIỂM 

 

Chữ ký GK1 Chữ ký GK2 Số mật mã Số thứ tự 

Câu 1 (1,5 điểm). Viết hệ thức định luật Joule – Lenz, nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong hệ thức. 

Áp dụng: Dây dẫn điện trong một gia đình có điện trở tổng cộng là 0,5 Ω, cường độ dòng điện chạy qua dây là 6 A. 

Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 10 min? 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Câu 2 (2,0 điểm). 

a. Ở bên ngoài nam châm, chiều của đường sức từ 

được qui ước như thế nào? Hãy xác định tên hai cực 

của thanh nam châm và vẽ chiều đường sức từ trong 

hình. 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

b. Vẽ chiều dòng điện qua các vòng dây và dùng qui 

tắc nắm tay phải xác định tên cực ở hai đầu ống dây 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................

.......................................................................................

Câu 3 (1,0 điểm). Trong cuộc sống, hiện có nhiều loại bếp điện khác nhau. Bếp từ (còn gọi là bếp điện từ) hiện nay 

được sử dụng khá phổ biến. Loại bếp này có hiệu suất cao nhưng các xoong, nồi, ấm đặt lên bếp để đun nấu phải 

được làm bằng các vật liệu từ. Để kiểm tra xem các xoong, nồi, ấm nào trong gia đình có thể sử dụng được cho bếp 

từ ta cần làm thế nào? Giải thích vì sao. 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................  

Câu 4 (2,0 điểm). Trên một bàn ủi điện có ghi 220 V – 1100 W. 

a. Giải thích số ghi và tính điện trở của dây đốt nóng trong bàn ủi. 

b. Biết dây điện trở bên trong bàn ủi dài 8 m được làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10-6 Ωm. Tính tiết diện dây.

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

 

B A 

(+) 

(-) 
 



 

 

THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT GÌ VÀO PHÁCH NÀY 

 

================================================================================= 

Câu 5 (2,0 điểm). Hiện nay, việc lãng phí điện năng trong sản xuất, truyền tải và sử dụng ở nước ta là khá lớn 

khiến chính phủ phải đưa ra nhiều chương trình hành động để tiết kiệm điện năng. 

a. Em hãy nêu một số biện pháp thực hiện tiết kiệm điện năng khi ở trường và ở nhà. 

b. Nếu mỗi gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm bớt thời gian thắp sáng của một bóng đèn có công suất 60W 

trong 1h mỗi ngày thì số tiền tiết kiệm được của Thành phố trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu? Cho rằng 

Thành phố có khoảng 1,7 triệu hộ gia đình và giá điện là 1600 đ /kWh. 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Câu 6 (1,5 điểm). Cho mạch điện gồm một bóng đèn (9 V – 0,5 A) mắc nối tiếp với một biến trở con chạy vào 

nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12 V.  

a. Vẽ sơ đồ mạch điện. Tìm trị số điện trở của biến trở trong mạch khi đèn sáng bình thường. 

b. Trên biến trở con chạy có ghi 32 Ω - 1 A. Di chuyển con chạy để biến trở có giá trị lớn nhất tham gia vào mạch  

điện thì lúc này hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là bao nhiêu, đèn còn sáng bình thường không? Tại sao?

  

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

....................................................................................... 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 



ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: Vật Lý     Lớp: 9       

(Thời gian kiểm tra: 45 phút) 

Câu Nội  Dung Điểm 

1 

(1,5 đ) 

- Viết đúng hệ thức  

- Viết đầy đủ tên gọi, đơn vị  

- Áp dụng : Tính đúng: Q  = 10 800 J 

0,25 đ 

0,5 đ 

0,75 đ  

2 

(2,0 đ) 

- Nêu đúng qui ước chiều đường sức từ  

- Xác định đúng tên 2 cực của thanh nam châm, vẽ đúng chiều đường 

sức từ. 

-Vẽ đúng chiều dòng điện, ghi đúng tên 2 cực của ống dây 

0,5 đ   

0,75 đ 

0,75 đ 

3 

(1,0 đ) 

 - Dùng nam châm, vì nam châm hút vật liệu từ. 

  

1 đ  

4 

(2,0 đ) 
a/ Giải thích đúng số ghi 

-Tính đúng điện trở dây: R = 44 Ω 

b/ Tính đúng tiết diện dây: S = 0,2.10-6 m2 

0,5 đ 

0,5 đ 

1 đ 

5 

(2,0 đ) 

 a/ Nêu đúng 4 biện pháp 

b/ Điện năng tiết kiệm của thành phố trong 1 tháng: A = P.t. 30. 1 

700 000 = 3 060 000 kWh  

Số tiền tiết kiệm : 4 896 000 000 đ 

1 đ 

 

 

1 đ 

6 

(1,5 đ) 

 

 

 

 

 

a/ Vẽ đúng sơ đồ mạch điện 

- Tính đúng Rbt = 6 Ω  

b/ Di chuyển con chạy đến giá trị lớn nhất của biến trở trong mạch: 

- Tính đúng Uđèn  = 4,32 V  

- Vì Uđèn  = 4,32 V  nhỏ hơn U định mức = 9V → Đèn sáng yếu 

 

0,5 đ 

0,5 đ 

 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

- Thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0.25 đ /lần. 

( Không trừ quá 2 lần cho các lỗi trên ) 

Lưu ý: Học sinh làm cách khác GV vận dụng thang điểm để chấm. 

-HẾT- 

 

 

 


